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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 01/4/2019 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 85,25 +0,50 N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 55,45 +0,15 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 71,20 -0,10 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 55,10 -0,10 

FOB Kalimantan 4.200 GAR 36,85 +0.00 N/A N/A 

FOB Kalimantan 3.800 GAR 29,45 +0.00 N/A N/A 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 44,15 +0,15 295,27   +1,22 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 62,20 +0,20 415,98 +1,64 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 63,50 +0,60 424,68 +4,33 
 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/3/2019) 
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ĐIỂM TIN 

NCL (Ấn Độ) đạt sản lượng 100 triệu tấn, hoàn thành mục tiêu trong năm tài chính 

Công ty con của Coal India, Northern Coalfields Ltd (NCL) đã đạt sản lượng mục tiêu trong năm tài 

chính 2018-19 là 100 triệu tấn, thông tin do công ty đưa ra trong thứ 4 (27/3). NCL cũng dự kiến 

đạt được mục tiêu lượng than phân phối cùng trong năm. “Northern Coalfields đã đạt được sản 

lượng mục tiêu 100 triệu tấn vào thứ 3 (26/3), năm ngày trước ngày kết thúc năm tài chính,” phát 

ngôn viên của công ty cho biết. Hầu hết các dự án than của công ty này đều đáp ứng hoặc vượt mức 

kế hoạch được giao. Chủ tịch của Coal India, ông A K Jha hiện đang có hai ngày làm việc tại NCL. 

Sản lượng than nhập khẩu của Ấn Độ có thể đạt mức cao nhất trong vòng bốn năm 

Các công ty điện lực Ấn Độ sẽ phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về tài chính từ giá than tăng 

cao do thiếu hụt trong nước và lượng than nhập khẩu tăng. 

20%- mức tăng trưởng của than nhiệt nhập khẩu dự đoán trong năm 2019 

184 triệu tấn- Tổng lượng than nhập khẩu được ghi nhận 

18- Số lượng các NMNĐ cạn kiệt than dự trữ 

256,5 triệu tấn- Sản lượng của Coal India trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 

17,5%- lượng than nhập khẩu tăng lên 82,5 triệu tấn trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 9. 

SECL (Ấn Độ) đạt sản lượng 150 triệu tấn than trong năm 2018-2019 

South Eastern Coalfield (SECL) đã trở thành công ty đầu tiên trong cả Ấn Độ đạt sản lượng 150 

triệu tấn than trong năm tài chính. Một đại diện của công ty cho biết, SECL đã đạt kỉ lục trong năm 

2018-2019, và vượt mức 150 triệu tấn, tính đến ngày 20/3. “Khi nhu cầu từ ngành điện tăng cao, 

SECL đang cố gắng cung cấp than để đáp ứng. Chúng tôi đã sản xuất được 150 triệu tấn than vào 

ngày 20/3, và hiện đã đạt 153 triệu tấn,” giám đốc điều hành SECL, ông P Narendra Kumar cho 

biết. Chủ tịch SECL và giám đốc A P Panda đã thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để nâng cao sản 

lượng và kết quả SECL đã đạt sản lượng kỷ lục theo ngày với 744.000 tấn, ông Kumar cho biết. 

Trong giai đoạn năm tài chính 2017-2018, SECL đã sản xuất 144,7 triệu tấn than. SECL, công ty 

thành viên lớn nhất của Coal India Ltd (CIL), đã đóng góp một phần tư sản lượng than cho CIL. 

SECL cũng đạt kết quả tốt so với các công ty khác trong cùng khu vực. Mỏ Dipka đạt được sản 

lượng kỉ lục theo ngày với 145.000 tấn, trong khi mỏ Gevra Mine đạt sản lượng 205.000 tấn/ngày 

trong tháng này. 

(Nguồn: www.spglobal.com) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 5,90 -0,20 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 6,45 -0,25 

 New South Wales Hàn Quốc 7,30 -0,25 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,15 +0,15 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,25 -0,10 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,25 +0,15 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,90 -0,10 

 Australia Trung Quốc 11,00 -0,15 

 Australia Ấn Độ 12,20 -0,25 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 26/03/2019) 


